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I. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP:

Chú Sóc nhỏ chăm chỉ

Trong khu rừng nọ, có một chú Sóc nhỏ rất yêu lao động. Mỗi ngày, Sóc đều dậy

sớm để nhặt hạt dẻ tích trữ cho mùa đông. Một hôm, bạn Thỏ bị ốm không đi tìm

thức ăn được. Sóc liền mang số hạt dẻ của mình sang chia sẻ cho Thỏ. Từ đó, các

bạn trong rừng đều yêu quý Sóc hơn vì tấm lòng tốt bụng.

Câu 1: Chú Sóc nhỏ trong câu chuyện có tính cách như thế nào?

A. Hung dữ B. Chăm chỉ, tốt bụng C. Ích kỷ

Câu 2: Vì sao Sóc tặng hạt dẻ cho Thỏ?

A. Vì Thỏ bị ốm B. Vì Sóc không ăn hết C. Vì Thỏ xin Sóc

Câu 3: Sóc nhỏ nhặt hạt dẻ để làm gì?

A. Để đem đi bán B. Để tích trữ cho mùa đông C. Để đem đi giấu

Câu 4: Điền Đúng (Đ) hoặc Sai (S) vào ô trống:

Sóc nhỏ dậy sớm mỗi ngày để nhặt hạt dẻ. ...........

Thỏ bị ốm nên Sóc đã chia sẻ hạt dẻ cho bạn. ...........

Câu 5: Các bạn trong rừng cảm thấy thế nào về Sóc?

A. Ghét bỏ Sóc B. Sợ hãi Sóc C. Yêu quý Sóc

Câu 6: Qua bài đọc trên, em thấy chú Sóc nhỏ là người như thế nào?

Trả lời: 

II. PHẦN BÀI TẬP VIẾT:



Bài 1: Điền vào chỗ trống:

a. uôn hay uôt: - Con ch.... túi      - C.... chỉ      - B.... phiền      - T.... lúa

b. ch hay tr: - ....ân trọng      - ....anh vẽ      - Con ....im      - ....ung thực

c. ng hay ngh: - ....e nhạc      - ....ủ ngon      - Suy ....ĩ      - ....ộ nghĩnh

Bài 2: Nối ô chữ cho phù hợp:

Bác nông dân hót líu lo trên cành.

Đàn chim nhỏ đang cày dưới ruộng.

Hoa hồng tỏa hương thơm ngát.

Bé Lan đang học bài cũ.

Bài 3: Sắp xếp các từ sau thành câu: đang / bà / trầu / em / ăn / . /

Trả lời: 

III. CHÍNH TẢ (NGHE - VIẾT):

Cừu con đang ăn cỏ trên cánh đồng. Sói từ trong rừng đi ra tìm mồi. Cừu sợ quá

liền chạy nhanh về nhà.


